
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Liền kề số 55-58 lô Cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KILUTA

0109506965

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan;
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

3. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

4. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

5. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua;
- Sản xuất nỉ;
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí;
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn.

1399

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

9. Sản xuất giày, dép 1520

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU KILUTA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KILUTA IMPORT AND EXPORT 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KILUTA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975976557
Email: linhlua16@gmail.com Kiluta.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Giấy ăn, giấy lau chùi
- Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh

1709

12. In ấn
(Khoản 4 Điều 3 Nghị định 25/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 
năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in)

1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất các loại bình sữa, bình uống nước, bình tập 
ăn, núm vú và các đồ dùng dụng cụ bằng nhựa (không sản 
xuất, gia công tại trụ sở chính )

2013

15. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng.

2219

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn.

2599

19. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
Chi tiết: Sản xuất xe nôi cho trẻ sơ sinh

3092

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ; 
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng cho mẹ và bé (trừ dược phẩm, đồ 
chơi có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em, hoặc ảnh 
hưởng đến trật tự, an toàn xã hội)

4649(Chính)

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng trẻ em

4669

24. Bán buôn tổng hợp
(trừ những loại nhà nước cấm)

4690
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25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

31. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

32. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

34. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua 
máy bán hàng tự động…;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933
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1.000.000.000 VNĐ

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

40. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( 
Điều 28 Luật thương mại)

8299

42. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

43. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ các loại nhà nước cấm)

3240

44. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng trẻ em (trừ tái chế phế thải, chế biến 
gỗ, sản xuất gốm, sứ thủy tinh, đồ chơi có hại tới giáo dục 
nhân cách, sức khỏe trẻ em, hoặc ảnh hưởng đến trật tự, an 
toàn xã hội)

3290

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017368371
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Liền kề số 55-58 lô Cây Quýt, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LỤA Nữ

10/12/1980 Kinh Việt Nam

15/03/2012 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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